
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 7, Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

21/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HAVOGROUP

0109895366

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn đồ uống
- Bán buôn đồ uống có cồn 
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn bột giấy
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HAVOGROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAVOGROUP GROUP COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAVOGROUP GROUP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0564477228  
Email:

Fax:
Website:
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10. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

11. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

12. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

13. Chăn nuôi khác 0149

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa 

8299

17. Đào tạo sơ cấp 8531

18. Đào tạo trung cấp 8532

19. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

20. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản (trừ đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

28. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

29. Sản xuất rượu vang 1102

30. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
- Sản xuất đồ uống không cồn

1104

32. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

33. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

34. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

35. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701
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36. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

37. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

38. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
- Sản xuất mỹ phẩm

2023

39. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

40. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

41. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

4781

42. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ

4782

43. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

44. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

45. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

47. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

48. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

49. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh

5610

51. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

52. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

53. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

4771
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BIỆN THỊ 
KÊNH            
              

Việt 
Nam

Thôn Đổng Xuyên, 
Xã Đặng Xá, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 027180009470

2 NGUYỄN 
THỊ HỘ          
        

Việt 
Nam

Thôn Đổng Xuyên, 
Xã Đặng Xá, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 001154005302

54. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027180009470
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   BIỆN THỊ KÊNH                          Nữ

12/06/1980 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội       

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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